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     - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 

Thực hiện công tác khen thưởng thành tích cho cá nhân có quá trình cống 

hiến trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tỉnh. Trong những năm qua, Sở Nội vụ 

đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định hồ sơ, trình khen thưởng cho 

các cá nhân có quá trình tham gia hoạt động trong các giai đoạn cách mạng, giữ 

các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có công lao, thành tích xuất sắc, đóng 

góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.  

Tuy nhiên, thời gian qua việc rà soát và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng 

cho cá nhân có quá trình cống hiến đã đến tuổi nghỉ chế độ đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn chưa được kịp thời.  

Để công tác khen thưởng cho các cá nhân có quá trình cống hiến trong 

thời gian tới được kịp thời, Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về khen 

thưởng cho cá nhân có quá trình cống hiến trong các cơ quan nhà nước, các đơn 

vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong thời kỳ xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc (người tham gia công tác từ sau ngày 30/4/1975 đến nay) cụ 

thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, CHỨC VỤ, ĐIỀU KIỆN KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng, chức vụ đề nghị khen thưởng 

a) Đối tượng khen thưởng là cá nhân giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý 

trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức 
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chính trị xã hội, có công lao, thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách 

mạng của Đảng và của dân tộc, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

b) Các chức vụ đề nghị xét khen thưởng 

Đối tượng giữ các chức vụ được đề nghị xét khen thưởng quá trình cống 

hiến trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố được 

quy định như sau: 

- Đối với cấp tỉnh: 

+ Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

+ Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh. 

+ Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội 

chuyên trách, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh. 

+ Giám đốc Sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh hoặc chức vụ tương 

đương (các chức danh lãnh đạo, quản lý được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc 

quyết định công nhận (qua bầu cử) và được xếp hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 

0,9). 

- Đối với cấp huyện, thành phố: 

+ Bí thư, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Thành ủy. 

+ Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thành phố. 

2. Điều kiện khen thưởng 

a) Thực hiện việc xét, đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến cho cá 

nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi có thông báo nghỉ hưu. Các trường hợp đã 

nghỉ chế độ mà chưa được khen thưởng (kể cả các trường hợp đã hy sinh, từ 

trần) thì tiếp tục thực hiện việc xét, đề nghị khen thưởng. 

b) Thời gian, chức vụ khen thưởng 

- Cá nhân có thời gian giữ chức vụ nhưng không đủ thời gian để được tính 

khen theo tiêu chuẩn quy định đối với chức vụ đó thì được cộng với thời gian 

giữ chức vụ thấp hơn liền kề để tính tiêu chuẩn khen thưởng theo chức vụ thấp 

hơn liền kề. 

Ví dụ: Ông B có 05 năm giữ chức vụ Giám đốc sở, 05 năm tiếp theo giữ 

chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đối chiếu với tiêu chuẩn khen thưởng Huân 

chương Lao động hạng Ba theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 24 Nghị định 

số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật thi đua, khen thưởng, quy định thời gian giữ chức vụ Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh từ 06 năm đến dưới 10 năm, như vậy chức vụ Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh không đủ tiêu chuẩn xét khen thưởng Huân chương Lao động hạng 

Ba (thiếu 01 năm). Trường hợp này sẽ cộng với thời gian giữ chức vụ thấp hơn 

liền kề (Giám đốc sở) để tính tiêu chuẩn khen thưởng theo chức vụ Giám đốc sở 

(quy định thời gian giữ chức vụ Giám đốc sở từ 10 năm đến dưới 15 năm). Như 
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vậy, ông B có tổng cộng 10 năm giữ chức vụ Giám đốc sở và Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, đủ tiêu chuẩn xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 

- Cá nhân trong cùng một thời gian đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau 

thì lấy chức vụ cao nhất để làm căn cứ áp dụng tiêu chuẩn khen thưởng. 

- Cá nhân thực hiện yêu cầu luân chuyển, điều động do cấp có thẩm quyền 

quyết định, giữ chức vụ thấp hơn trước khi luân chuyển, điều động và được tính 

thời gian liên tục theo chức vụ đó đề làm căn cứ xét khen thưởng. 

Ví dụ: Ông A có 07 năm giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, 04 năm tiếp theo 

do điều động cán bộ của cấp có thẩm quyền, ông A giữ chức vụ phó trưởng ban 

Dân Vận Tỉnh ủy. Đối chiếu với tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động 

hạng Ba theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 24 Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật thi đua, khen thưởng, quy định thời gian giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, 

Thành ủy từ 10 năm đến dưới 15 năm, như vậy chức vụ Bí thư Huyện ủy không 

đủ tiêu chuẩn xét khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (thiếu 03 năm). 

Trường hợp này sẽ cộng với thời gian giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân vận 

Tỉnh ủy để tính tiêu chuẩn khen thưởng theo chức vụ Bí thư Huyện ủy. Như vậy 

ông A có tổng cộng 11 năm giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy và Phó trưởng Ban 

Dân vận Tỉnh ủy, đủ tiêu chuẩn xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 

Các trường hợp khác như: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Chủ tịch 

HĐND, UBND huyện, thành phố được điều động, bổ nhiệm chức vụ cấp phó sở, 

ban, ngành, đoàn thể; Giám đốc sở, ban, ngành được điều động, bổ nhiệm cấp 

phó các Ban Đảng của tỉnh... thì thời gian công tác, chức vụ để xét khen thưởng 

quá trình cống hiến được tính cả thời gian giữ chức vụ cấp phó sau khi được 

điều động, bổ nhiệm. 

Ngược lại, các trường hợp là cấp phó sở, ban, ngành, đoàn thể được luân 

chuyển, điều động và bổ nhiệm các chức danh chủ chốt ở huyện, thành phố (Bí 

thư, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Chủ tịch HĐND, UBND 

huyện, thành phố) thì thời gian công tác, chức vụ để xét khen thưởng quá trình 

cống hiến được tính kể từ khi giữ chức danh chủ chốt ở huyện, thành phố (không 

tính thời gian giữ chức vụ cấp phó sở, ban, ngành, đoàn thể trước khi được luân 

chuyển, điều động và bổ nhiệm). 

c) Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thời gian giữ chức vụ để xét 

khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung; 

trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen 

thưởng quá trình cống hiến được thực hiện theo quy định chung. 

d) Điều kiện áp dụng khen thưởng 

- Không khen thưởng đối với cá nhân bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng, bị 

kỷ luật ở hình thức ở mức buộc thôi việc; bị tước danh hiệu quân nhân, quân 

hàm sĩ quan hoặc quân hàm chuyên nghiệp. Đối với cá nhân đã bị kỷ luật khai 

trừ Đảng, sau đó đã sửa chữa khuyết điểm, phấn đấu và được kết nạp lại vào 

Đảng, nếu đạt tiêu chuẩn theo quy định thì được xét khen thưởng. 
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- Hạ một mức khen đối với cá nhân đã bị kỷ luật lưu Đảng, khai trừ ra 

khỏi Đảng sau đó được kết nạp lại, cá nhân: Bị cách chức, giáng chức, giáng cấp 

bậc quân hàm, hạ bậc lương, cảnh cáo. Hình thức kỷ luật chỉ xem xét một lần 

đối với một hình thức khen thưởng (những lần xét sau không căn cứ vào hình 

thức kỷ luật đã xét khen thưởng lần trước). 

II. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

Tiêu chuẩn từng hình thức khen thưởng quá trình cống hiến kèm theo Phụ 

lục 1. 

III. QUY TRÌNH, HỒ SƠ VÀ TUYẾN TRÌNH KHEN THƯỞNG 

1. Quy trình, hồ sơ đề nghị khen thưởng  

a) Quy trình xét khen thưởng 

- Cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh, các huyện, thành phố tiến hành rà soát, tóm tắt quá trình công tác, lập 

danh sách các cá nhân có đủ tiêu chuẩn khen thưởng, hướng dẫn cá nhân viết 

báo cáo thành tích hoặc trực tiếp kê khai quá trình công tác (đối với cá nhân đã 

từ trần, hy sinh). 

- Tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cho ý kiến đối với các 

trường hợp đề nghị khen thưởng.  

- Căn cứ kết quả của Hội đồng TĐKT, cán bộ phụ trách công tác thi đua, 

khen thưởng hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trình cấp có 

thẩm quyền xem xét trình khen thưởng. 

b) Hồ sơ đề nghị khen thưởng 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Ban Thi 

đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, gồm:  

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị (02 bản). 

- Biên bản họp Hội đồng TĐKT của cơ quan, đơn vị (02 bản). 

- Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị khen thưởng (05 bản) theo mẫu 

số 03 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 (đính kèm phụ lục 2). 

2. Tuyến trình khen thưởng 

a) Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên 

khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. 

b) Cá nhân đã nghỉ hưu, nay đơn vị đã giải thể hoặc sát nhập thì đơn vị 

tiếp nhận nhiệm vụ của cơ quan đó có trách nhiệm xem xét, đề nghị khen 

thưởng; cá nhân đã nghỉ hưu (hoặc hy sinh, từ trần) hồ sơ đề nghị khen thưởng 

do cơ quan quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu (hoặc hy sinh, từ trần) xem xét, 

hoàn chỉnh, trình cấp có thẩm quyền theo quy định. 

3. Công tác tổ chức trao tặng Huân chương 
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Thực hiện theo quy định tại văn bản số 1725-TB/TU ngày 24/02/2010 của 

Tỉnh ủy thông báo kết luận giao ban Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức trao 

tặng Huân chương, cụ thể như sau: 

 a) Các đồng chí do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý 

(đương chức hoặc đã nghỉ hưu) được Nhà nước tặng thưởng Huân chương do có 

quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể thì do Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức trao tặng. 

 b) Các đồng chí do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được Nhà nước tặng 

thưởng Huân chương do có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ 

chức, đoàn thể: 

 - Đối với các đồng chí đang đương chức thì do Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nơi đồng chí đó đang công tác tổ chức 

trao tặng. 

 - Đối với các đồng chí đã nghỉ hưu thì do Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nơi đồng chí đó đang sinh hoạt đảng chủ 

trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị nơi đồng chí đó công tác trước khi nghỉ hưu tổ 

chức trao tặng. 

Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ về việc khen thưởng cho cá nhân có 

quá trình cống hiến trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề 

vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị liên hệ với phòng Nghiệp vụ Thi đua khen 

thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ để được hướng dẫn. Số điện 

thoại 02053.816.123; 02053.814.682./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Ban TĐKT; 

- Lưu: VT, (STTH). 

 

 

Hoàng Thị Hiền 
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